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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
        TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC          
            
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 45 phút
Câu 1 : 
-  Em hãy cho biết thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai và phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì diễn ra như thế nào ? ( 3,5 điểm )
-  Đánh giá của bản thân em về việc nhà Nguyễn để mất nước. ( 1,5 điểm ) 
Câu 2: 
-  Sau khi hoàn thành cuộc xâm lược ở Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Em hãy chỉ ra những yếu tố tích cực và tiêu cực của các chính sách khai thác mà thực dân Pháp đưa ra? ( 1,5 điểm )
-  Các giai tầng mới nào đã xuất hiện trong xã hội nước ta qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất này ? ( 1,5 điểm )
Câu 3:   Em biết gì về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những hoạt động buổi đầu của Người? ( 2 điểm )
                                                              ...Hết...

Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………… Lớp :……..
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II– NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn : LỊCH SỬ - LỚP 11  (Thời gian làm bài : 45 phút)

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1: Em hãy cho biết thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai và phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì diễn ra như thế nào ?(3,5 điểm)
* Âm mưu
- Năm 1882, Pháp vu cáo nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước 1874 nên kéo quân ra Bắc âm mưu chiếm Bắc Kì lần II.
* Diễn biến:
- 3/4/1882, Pháp  đổ bộ lên Hà Nội.
- 25/4/1882, Pháp đánh chiếm Hà Nội
Tháng 3/1883, Pháp mở rộng đánh chiếm Hòn Gai, Quảng Yên, Nam Định…
Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kháng chiến
- Quân dân ta chiến đấu anh dũng để bảo vệ thành HN nhưng thất bại.Tổng đốc Hoàng Diệu hy sinh,thành HN thất thủ
-Sau đó nhân dân ta tiếp tục kháng chiến chống Pháp bằng nhiều hình thức,dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu,văn thân(Hoàng Tá Viêm ,Trương Quang Đản...) kết hợp với quân Cở đen của Lưu Vĩnh Phúc  ( tiêu biểu là trận Cầu giấy 19/5/1883 giết Ri-vi-e)
Hãy nêu đánh giá của bản thân về việc nhà Nguyễn để mất nước ? ( 1,5 điểm ) 
- HS có thể liên hệ với các nước như Thái Lan, Nhật Bản, họ cũng đứng trước nguy cơ xâm lược nhưng tại sao không bị mất nước…Trong bối cảnh bấy giờ của nước ta mất nước không có gì lạ, lớn như Trung Quốc còn bị mất nước. Ở đây chỉ đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn với vai trò là một triều đại điều hành đất nước mà để mất nước, vì vậy nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân về việc để mất nước. ( Tuỳ vào cách HS đánh giá, diễn đạt GV cho điểm)
Câu 2: Sau khi hoàn thành cuộc xâm lược ở Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Em hãy chỉ ra những yếu tố tích cực và tiêu cực của các chính sách khai thác mà thực dân Pháp đưa ra ? 
( 1,5 điểm )
-Tác động:
+Tích cực: Những yếu tố của nền sản xuất TBCN được du nhập vào Việt Nam, so với nền kinh tế phong kiến, có nhiều tiến bộ, của cải vật chất sản xuất được nhiều hơn, phong phú hơn.
+Tiêu cực :
 Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị bóc lột cùng kiệt
 Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất
 Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.
Các giai tầng mới nào đã xuất hiện trong xã hội nước ta qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất này ? ( 1,5 điểm )
- Tầng lớp tư sản: Là các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn bán...bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.
-Tiểu tư sản thành thị: Là chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do
- Công nhân : Xuất thân từ nông dân, làm việc ở đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ để cải thiện điều kiện làm việc và đời sống.
Câu 3: Em biết gì về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những hoạt động buổi đầu của Người? ( 2 điểm )
- Hoàn cảnh ra đi tìm đường cứu nước:
+ Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước.
+ Quê: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - một vùng quê có truyền thống đấu tranh.
 Người sớm có tinh thần yêu nước và ý chí cứu nước.
+ Trước cảnh nước mất, nhà tan, các cuộc đấu tranh của nhân dân đều thất bại, bế tắc, Người đã quyết định đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
+ Ngày 05/6/1911 Nguyễn Ái Quốc rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước
- Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc:	
+ Năm 1911 - 1917 Người bôn ba qua nhiều nước làm nhiều nghề để sống, tiếp xúc với nhiều người  Hiểu rõ ở đâu bọn đế quốc cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức, bóc lột dã man (Người nhận rõ bạn - thù).
- Năm 1917 Nguyễn ái Quốc trở lại Pháp, tại đây Người tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam, tham gia vào phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng cách mạng tháng mười Nga  tư tưởng của Người dần dần biến đổi.
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